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MÔN HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 7
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I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình (làm phần này)
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	1
	Bài 1: Phương pháp và kỹ năng học tập môn Khoa học tự nhiên
	5
	Tuần 1, 2
	- Các dụng đo: Thước thẳng, thước cuộn, cân đồng hồ.

- Cổng quang điện, đồng hồ điện tử  và các phụ kiện kèm theo

- Giá đỡ thí nghiệm

- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập
	Lớp học

	2
	Bài 2: Nguyên tử
	6
	Tuần 2, 3
	- Bì carton, giấy màu vàng, các viên bi nhựa to màu đỏ và các viên nhỏ màu xanh

- Tranh ảnh mô hình nguyên tử của các nguyên tử carbon, nitrogen, oxygen.

- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập
	Lớp học

	3
	Bài 3: Nguyên tố hóa học
	3
	Tuần 3, 4
	- 12 tâm thẻ để ghi thông tin các nguyên tử

- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập
	Lớp học

	4
	Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	6
	Tuần 4, 5, 6
	- Mô hình sắp xếp các eleltron

- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập
	Lớp học

	5
	Bài 5: Phân tử - Đơn chất - Hợp chất
	4
	Tuần 6, 7
	- Mô hình hạt

- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập
	Lớp học

	6
	Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học
	4
	Tuần 7, 8
	- Các hình ảnh mô hình sắp xếp electron trong vỏ nguyên tử khí hiếm

- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập
	Lớp học

	7
	Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học
	4
	Tuần 8
	- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập
	Lớp học

	8
	Ôn tập giữa kì I
	2
	Tuần 9
	- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập
	Lớp học

	9
	Đánh giá giữa kì I
	2
	Tuần 9
	- Đề kiểm tra
	Lớp học

	10
	Bài 8: Tốc độ chuyển động
	2
	Tuần 10
	- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập

- Viên bi, thước đo, đồng hồ đo thời gian
	Lớp học

	11
	Bài 9: Đo tốc độ
	3
	Tuần 10, 11
	- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập

- Một ô tô đồ chơi nhỏ, không có động cơ; tấm gỗ phẳng, giá đỡ thí nghiệm; thước dài, bút dạ, đồng hồ bấm giây.

- Bộ thí nghiệm đo tốc độ bằng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện.
	Lớp học

	12
	Bài 10: Đồ thị quãng đường - thời gian
	2
	Tuần 11
	- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập

- Giấy kẻ ô , thước kẻ, máy tính
	Lớp học

	13
	Bài 11: Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông 
	4
	Tuần 11, 12
	- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập

- Hình ảnh, video, biển báo liên quan đến Tốc độ trong An toàn giao thông.
	Lớp học

	14
	Bài 12: Sóng âm 
	3
	Tuần 12, 13
	- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập

- Thanh thép đàn hồi, giá đỡ thí nghiệm, vật nhỏ, khay đựng nước.
	Lớp học

	15
	Bài 13: Độ to và độ cao của âm
	3
	Tuần 13, 14
	- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập

- Thước thép đàn hồi, mỏng, kẹp cố định, âm thoa, máy dao động kí.
	Lớp học

	16
	Bài 14: Phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn
	4
	Tuần 14, 15
	- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập

- Hộp làm bằng vật liệu cách âm, một tấm gỗ nhẵn, một tấm gỗ sần sùi, một tấm xốp mềm, một chiếc đồng hồ làm nguồn âm
	Lớp học

	17
	Bài 15: Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, vùng tối
	4
	Tuần 15, 16
	- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập

- Đèn chiếu, pin quang điện, điện kế, dây dẫn.
	Lớp học

	18
	Bài 16: Sự phản xạ ánh sáng
	3
	Tuần 16
	- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập

- Gương phẳng, màn chắn , đèn pin
	Lớp học

	19
	Bài 17: Ảnh của vật qua gương phẳng
	4
	Tuần 17
	- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập

- Một tấm kính mỏng, hai cây nến giống nhau, thước đo, một giá đỡ tấm kính, hai giá đỡ nến.
	Lớp học

	20
	Ôn tập cuối kì I 
	2
	Tuần 18
	- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập
	Lớp học

	21
	Đánh giá cuối kì I
	2
	Tuần 18
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	22
	Bài 18: Nam châm
	2
	Tuần 19
	- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập

- Thanh nam châm thẳng, nam châm hình chữ U, kim nam châm, một số vật nhỏ làm bằng sắt, thép, đồng, nhôm, gỗ.
	Lớp học

	23
	Bài 19: Từ trường
	4
	Tuần 19, 20
	- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập

- Thanh nam châm thẳng, nam châm hình chữ U, kim nam châm, một số vật nhỏ làm bằng sắt, thép, đồng, nhôm, gỗ.
	Lớp học

	24
	Bài 20: Chế tạo nam châm điện đơn giản
	2
	Tuần 20
	- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập

- Đinh sắt, dây đồng,ống nhựa, nguồn cấp điện, công tắc điện
	Lớp học

	25
	Bài 21: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
	2
	Tuần 21
	- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập.

- Tranh ảnh minh hoạ vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
	Lớp học

	26
	Bài 22: Quang hợp ở thực vật
	2
	Tuần 21
	- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập.

- Tranh ảnh về hình thái, giải phẫu của lá, cấu tạo của lục lạp.

- Video quá trình quang hợp ở thực vật.

- Các bảng ghi chữ để chơi trò chơi tìm hiểu về nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp và sự chuyển hoá năng lượng trong quang hợp.
	Lớp học

	27
	Bài 23: Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
	2
	Tuần 22
	- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập.

- Tranh ảnh về vai trò của quang hợp.

- Video liên quan đến tác hại của việc phá rừng, không bảo vệ cây xanh.
	Lớp học

	28
	Bài 24: Thực hành: Chứng minh quang hợp ở cây xanh
	2
	Tuần 22
	- Dụng cụ: giá thí nghiệm, băng giấy đen, bóng điền, nước ấm, cốc thuỷ tinh, nhiệt kế, panh…

- Mẫu vật: chậu cây khoai lang, rong đuôi chó.

- Hoá chất: cồn 90o, dung dịch iodine.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập để làm báo cáo.
	Phòng thực hành

	29
	Bài 25: Hô hấp tế bào
	2
	Tuần 23
	- Tranh ảnh về cấu tạo của ti thể.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập.
	Lớp học

	30
	Bài 26: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
	2
	Tuần 23
	- Tranh ảnh, hình ảnh các nông sản bị hỏng do không được bảo quản đúng cách.

- Ảnh minh hoạ các biện pháp bảo quản nông sản.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập.
	Lớp học

	31
	Bài 27: Thực hành: Hô hấp ở thực vật
	2
	Tuần 24
	- Dụng cụ: tủ ấm, đĩa petri, cốc thuỷ tinh, nhãn dán, nhiệt kế, nước ấm, bông y tế, chuông thuỷ tinh, giấy thấm.

- Mẫu vật: Hạt đậu xanh, đỏ, đen, lạc…

- Hoá chất: nước vôi trong.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập để làm báo cáo.
	Phòng thực hành

	32
	Bài 28: Trao đổi khí ở sinh vật
	3
	Tuần 24, 25
	- Tranh ảnh về cơ quan trao đổi khí và quá trình trao đổi khí ở thực vật, động vật.

- Video về quá trình trao đổi khí ở các loài sinh vật (nếu có).

- Video về cách sơ cứu trẻ khi bị hóc dị vật.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập.
	Lớp học

	33
	Bài 29: Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vât
	2
	Tuần 25
	- Hình ảnh mô hình cấu tạo phân tử nước.

- Video về vai trò của nước đối với sinh vật.

- Hình ảnh minh hoạ về những hậu quả đối với thực vật, động vật khi bị thiếu nước, chất dinh dưỡng.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập theo mẫu bảng 29.1.
	Lớp học

	34
	Ôn tập giữa kì II
	2
	Tuần 26
	- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập.
	Lớp học

	35
	Đánh giá giữa kì II
	2
	Tuần 26
	Đề kiểm tra.
	Lớp học

	36
	Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật
	4
	Tuần 26, 27
	- Tranh ảnh mô tả hệ rễ cây, quá trình hấp thụ và vận chuyển các chất trong cây, sự thoát hơi nước ở lá.

- Tranh ảnh về các loại đất trồng ở Việt Nam.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập.
	Lớp học

	37
	Bài 31: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật
	4
	Tuần 27, 28
	- Hình ảnh về các bữa ăn của con người.

- Tranh ảnh về sự biến đổi thức ăn qua hệ tiêu hoá ở động vật.

- Đoạn phim ngắn về động vật ăn thịt săn mồi, động vật ăn cỏ.

- Tranh ảnh về hai vòng tuần hoàn ở người.

- Video hoạt động của hệ tuần hoàn ở người.

- Hình ảnh, video minh hoạ về tình trạng thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng ở người, một số tác nhân gây bệnh cho hệ tiêu hoá ở người.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập.
	Lớp học

	38
	Bài 32: Thực hành: Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước
	2
	Tuần 28, 29
	- Dụng cụ: cốc thuỷ tinh, dao mổ, kính lúp, túi nylon trong suốt.

- Mẫu vật: cây cần tây hoặc cành hoa màu trắng, 2 cây trồng trong 2 chậu đất ẩm.

- Hoá chất: nước pha màu (đỏ, tím, xanh).

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập để làm báo cáo.
	Lớp học

	39
	Bài 33: Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật
	2
	Tuần 29
	- Tranh ảnh về các hiện tượng cảm ứng ở sinh vật.

- Tranh ảnh về tập tính ở động vật.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập.
	Lớp học

	40
	Bài 34: Vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn
	2
	Tuần 29, 30
	- Hình ảnh về các ứng dụng của hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập.
	Lớp học

	41
	Bài 35: Thực hành: Cảm ứng ở sinh vật
	2
	Tuần 30
	- Dụng cụ: chậu cây cảnh, đất trồng, que tre, chậu đục lỗ nhỏ, nước, hộp carton.

- Mẫu vật: hạt đậu, hạt bầu, hạt bí hoặc cây non của các loài đó.

- Tranh ảnh, video về tính hướng tiếp xúc của các loài cây.

- Tranh ảnh, video về tập tính động vật.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập để làm báo cáo.
	Phòng thực hành

	42
	Bài 36: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	2
	Tuần 30, 31
	- Tranh ảnh, video về sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập.
	Lớp học

	43
	Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật vào thực tiễn
	3
	Tuần 31
	- Trảnh ảnh về các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.

- Tranh ảnh, video về ứng dụng sinh trưởng và phát triển trong thực tiễn.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập.
	Lớp học

	44
	Bài 38: Thực hành: Quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật
	2
	Tuần 32
	- Dụng cụ: chai nhựa, đất trồng cây, bình tưới có vòi phun sương, nước ấm, dao hoặc kéo, thước đo, nhiệt kế.

- Mẫu vật: hạt đậu, hạt ngô hoặc lạc.

- Tranh ảnh hoặc video về quá trình sinh trưởng, phát triển ở một số loài động vật.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập để làm báo cáo.
	Lớp học

	45
	Bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật
	3
	Tuần 32, 33
	- Tranh ảnh về các hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật.

- Tranh ảnh về các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.

- Tranh ảnh, video về các biện pháp giâm cành, chiết cành, ghép cây và nuôi cấy mô thực vật.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập.
	Lớp học

	46
	Bài 40: Sinh sản hữu tính ở sinh vật
	3
	Tuần 33
	- Tranh ảnh về cấu tạo hoa lưỡng tính.

- Tranh ảnh về các loài hoa đơn tính và lưỡng tính.

- Tranh ảnh về các giai đoạn sinh sản hữu tính ở thực vật và động vật.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập.
	Lớp học

	47
	Bài 41: Một số yếu tó ảnh hưởng và điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật
	3
	Tuần 34
	- Tranh ảnh về vận dụng những hiểu biết về sinh sản hữu tính trong thực tiễn đời sống.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập.
	Lớp học

	48
	Bài 42: Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất
	1
	Tuần 34
	- Sơ đồ mối quan hệ giữa tế bào, cơ thể và môi trường.

- Sơ đồ mối quan hệ giữa các hoạt động sống trong cơ thể.

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập.
	Lớp học

	49
	Ôn tập cuối kì II
	2
	Tuần 35
	- Máy tính, máy chiếu

- Phiếu học tập
	Lớp học

	50
	Đánh giá cuối kì II
	2
	Tuần 35
	Đề kiểm tra
	Lớp học


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông). Không
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
	
	
	Mỏ Chè,  ngày  03  tháng 9  năm2023
GIÁO VIÊN



